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A. TRẮC NGHIỆM DẠNG 1
BÀI 9. KHÍ QUYỂN, CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU
Câu 1. Cấu trúc khí quyển gồm
A. 3 tầng.	B. 4 tầng.	C. 5 tầng.    	D. 6 tầng.
Câu 2. Thành phần chính trong không khí là khí
A. Nitơ. 	B. Ô xi. 	C. Cacbonic. 	D. Hơi nước. 
Câu 3. Chiếm đến 80% khối lượng không khí của khí quyển là tầng
A. đối lưu.	B. bình lưu.	C. tầng nhiệt.   	D. tầng giữa.
Câu 4. Dải hội tụ nhiệt đới được tạo thành ở khu vực
A. xích đạo. 	B. chí tuyến. 	C. ôn đới. 	D. cực.
Câu 5. Khí quyển là
A. quyển chứa toàn bộ chất khí. 
B. khoảng không gian bao quanh Trái Đất. 
C. lớp không khí có độ dày khoảng 500 km. 
D. lớp không khí bao quanh Trái Đất, chịu ảnh hưởng của vũ trụ. 
Câu 6. Khối khí chí tuyến (nhiệt đới) có tính chất
A. rất lạnh.	B. lạnh.	C. rất nóng.	D. nóng ẩm.
Câu 7. Khối khí xích đạo có tính chất
A. rất lạnh.	B. lạnh.	C. rất nóng.	D. nóng ẩm.
Câu 8. Nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ có đặc điểm
A. tăng dần từ xích đạo về cực.	B. giảm dần từ chí tuyến về hai phía.
C. giảm dần từ xích đạo về cực.	D. không có sự thay đổi nhiều.
Câu 9. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở
A. bán cầu Tây.	B. đại dương.	C. lục địa.	D. bán cầu Đông.
Câu 10. Gió mùa thường hoạt động ở 
A. đới nóng. 	B. đới lạnh. 	C. đới ôn hòa. 	D. đới cận nhiệt. 
Câu 11. Các khu áp thấp thường là nơi có lượng mưa
A. lớn.                        	B. nhỏ.                      	C. trung bình.                 	D. rất nhỏ.
Câu 12. Khu vực xích đạo có lượng mưa
A. ít nhất.                               B. nhiều nhất.                  	C. trung bình.          	D. tương đối nhiều.
Câu 13. Ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưa 
A. rất lớn. 	B. trung bình. 	C. ít hoặc không mưa. 	D. không mưa. 
Câu 14. Nơi có dòng biển nóng chảy qua thì
A. mưa nhiều. 	B. trung bình. 	C. mưa ít. 	D. không mưa. 
Câu 15. Yếu tố nào không ảnh hưởng nhiều đến lượng mưa là
A. dòng biển. 	B. địa hình. 	C. khí áp. 	D. sinh vật. 
Câu 16. Ở địa hình núi cao, sườn đón gió là sườn có lượng mưa
A. nhiều. 	B. ít mưa. 	C. không mưa. 	D. khô ráo. 
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành gió mùa trên Trái Đất là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa
A. các vĩ độ theo mùa.		B. lục địa và đại dương theo mùa.
C. các kinh độ theo mùa.		D. các bán cầu theo mùa.
Câu 18. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là
A. khí áp, frông, gió, địa hình, thổ nhưỡng.	B. khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình.
C. khí áp, frông, gió, địa hình, sông ngòi.	D. khí áp, frông, gió, dòng biển, sinh vật.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất?
A. Nhiệt độ ở bán cầu Tây cao hơn bán cầu Đông.	
B. Biên độ nhiệt ở đại dương nhỏ hơn ở lục địa.
C. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất đều ở đại dương.	
D. Biên độ nhiệt lớn nhất và nhỏ nhất đều ở lục địa.
BÀI 11. THỦY QUYỂN. NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA
Câu 1. Nhân tố nào sau đây ít ảnh hưởng đến chế độ nước sông?
A. Chế độ mưa.	B. Băng tuyết. 	C. Địa thế. 	D. Dòng biển. 
Câu 2. Phân loại hồ theo nguồn gốc hình thành, có các loại 
A. hồ băng hà và hồ nhân tạo.	B. hồ tự nhiên và hồ nhân tạo.
C. hồ tự nhiên và hồ móng ngựa.	D. hồ băng hà và hồ miệng núi lửa.
Câu 3. Sông ngòi ở miền khí hậu nào dưới đây có đặc điểm là nhiều nước quanh năm?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.	B. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa. 
C. Khí hậu ôn đới lục địa. 		D. Khí hậu xích đạo. 
Câu 4. Chế độ mưa ảnh hưởng tới chế độ nước sông là
A. điều tiết chế độ dòng chảy sông.	B. quy định chế độ dòng chảy sông.
C. tăng rất nhanh lưu lượng dòng chảy.	D. quy định tốc độ dòng chảy sông.
Câu 5. Hồ, đầm là nhân tố làm cho
A. mùa lũ kéo dài hơn.		B. lũ trên các sông lên cao hơn.
C. chế độ nước sông điều hoà hơn.	D. mùa lũ trở nên dữ dội hơn.
Câu 6. Sông ngòi ở vùng khí hậu nóng hoặc những nơi địa hình thấp của khí hậu ôn đới thì nguồn cung nước chủ yếu là
A. nước mưa. 	B. băng tuyết. 	C. nước ngầm. 	D. các hồ chứa. 
Câu 7. Tác động tiêu cực của con người đến chế độ nước sông là
A. xây dựng công trình thủy lợi.	B. phá rừng đầu nguồn.
C. trồng và bảo vệ rừng.		D. xây dựng hò chứa thủy điện.
Câu 8. Sông ở miền khí hậu nhiệt đới gió mùa có đặc điểm nào sau đây?
A. Sông lúc nào cũng đầy nước.	B. Chế độ nước sông điều hoà.
C. Sông chỉ có nước vào mùa xuân.	D. Sông có một mùa lũ và một mùa cạn.
Câu 9. Các sông có nguồn cung cấp nước là băng tuyết thì mùa lũ của sông vào mùa nào trong năm?
A. Mùa hạ.	B. Mùa xuân.	C. Mùa đông.	D. Cuối thu.
Câu 10. Các sông ở miền núi có lũ lên nhanh và xuống nhanh là do
A. có rừng che phủ.		B. có nhiều hồ, đầm.	
C. độ dốc của địa hình.		D. đặc điểm của đất dễ thấm nước.
Câu 11. Giải pháp nào sau đây không nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt?
A. Chống ô nhiễm và giữ sạch nguồn nước.
B. Sử dụng lãng phí, gây ô nhiễm nguồn nước.
C. Tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng và bảo vệ.
D. Đẩy mạnh trồng rừng và bảo vệ tốt rừng đầu nguồn.
Câu 12. Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông, sẽ dẫn tới hậu quả là
A. mực nước sông quanh năm thấp, sông chảy chậm chạp. 
B. mực nước sông quanh năm cao, sông chảy siết. 
C. mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột, mùa cạn mực nước cạn kiệt. 
D. sông sẽ không còn nước, chảy quanh co uốn khúc. 

BÀI 12. NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Câu 1. Độ muối nước biển lớn nhất ở vùng	
A. xích đạo.               	B. chí tuyến. 	C. cực.	D. ôn đới.
Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu hình thành sóng là do
A. nước chảy. 	B. gió thổi. 	C. băng tan. 	D. mưa rơi. 
Câu 3. Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên và có chu kì của các khối nước trong
A. các dòng sông lớn. 	 B. các ao hồ. 	C. các đầm lầy.	D. các biển và đại dương. 
Câu 4. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí như thế nào thì dao động của thủy triều nhỏ nhất?
A. Thẳng hàng. 	B. Vòng cung. 	C. Đối xứng. 	D. Vuông góc. 
Câu 5. Dao động thuỷ triều lớn nhất ở trong trường hợp Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm
A. vuông góc với nhau.	                                  	B. thẳng hàng với nhau.	
C. lệch nhau góc 45 độ.		D. lệch nhau góc 60 độ.
Câu 6. Dao động thuỷ triều trong tháng lớn nhất vào ngày
A. trăng tròn và không trăng.	B. trăng khuyết và không trăng. 
C. trăng khuyết và trăng tròn. 	D. không trăng và có trăng.
Câu 7: Nhiệt độ nước biển phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ của
A. không khí.	B. đất liền.	C. đáy biển.	D. bờ biển.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi nhiệt độ nước biển theo thời gian?
A. Mùa đông có nhiệt độ cao hơn mùa thu.	B. Ban ngày có nhiệt độ thấp hơn ban đêm.
C. Buổi trưa có nhiệt độ thấp hơn buổi chiều.	D. Mùa hạ có nhiệt độ cao hơn mùa đông.

BÀI 14. ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
Câu 1. Đặc trưng của đất (thổ nhưỡng) là
A. tơi xốp.	B. độ phì.	C. độ ẩm.	D. vụn bở.
[bookmark: _Hlk114750805]Câu 2. Nhân tố khởi đầu cho quá trình hình thành đất là
A. đá mẹ.	B. khí hậu.	C. địa hình.	D. sinh vật.
Câu 3. Đất được cấu tạo bởi các thành phần chính là
A. nước, chất hữu cơ, không khí.	B. chất khoáng, chất hữu cơ, nước.
C. chất hữu cơ, nước và không khí.	D. chất khoáng, chất hữu cơ, nước và không khí.
Câu 4. Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần vô cơ cho đất?
A. Khí hậu.	B. Sinh vật.	C. Địa hình.	D. Đá mẹ.
Câu 5. Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần hữu cơ cho đất?
A. Khí hậu.              	B. Sinh vật.                    	C. Địa hình.          	D. Đá mẹ.	
Câu 6. Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng vật của đất?
A. Đá mẹ. 	B. Khí hậu. 	C. Sinh vật. 	D. Địa hình. 
Câu 7. Nhân tố nào hạn chế sự xói mòn của nước, điều hòa nhiệt độ ở lớp không khí sát mặt đất, điều hòa lại lượng nước thấm vào đất?
A. Động vật.	B. Địa hình.	C. Thực vật.	D. Thời gian.
Câu 8. Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò
A. cung cấp các vật chất vô cơ có ở trong đất. 	B. góp phần quan trọng trong việc phá huỷ đá. 
C. phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn. 	D. là nguồn cung cấp các chất hữu cơ cho đất. 

BÀI 15. SINH QUYỂN
Câu 1. Nhân tố quyết định đến sự phân bố của sinh vật là
A. địa hình. 	B. nguồn nước. 	C. khí hậu. 	D. đất. 
Câu 2. Ở lục địa, giới hạn phía dưới của sinh quyển xuống tới đáy của
A. lớp phủ thổ nhưỡng. 	B. lớp vỏ phong hoá. 	C. lớp dưới của đá gốc. 	D. lớp vỏ lục địa. 
Câu 3. Loài cây ưa nhiệt thường phân bố ở vùng
A. ôn đới, nhiệt đới. 	B. nhiệt đới, cận nhiệt. 	C. nhiệt đới, xích đạo. 	D. cận nhiệt, ôn đới. 
Câu 4. Nhân tố quyết định đến sự phân bố của các vành đai thực vật theo độ cao là
A. đất.	B. Nguồn nước. 	C. khí hậu. 	D. con người. 
Câu 5. Ảnh hưởng tích cực của con người đối với sự phân bố sinh vật không phải là
A. Giảm diện tích rừng tự nhiện, mất nơi ở động vật.	B. thay đổi phạm vi phân bố của nhiều loại cây trồng.
C. đưa động vật nuôi từ lục địa này sang lục địa khác.	D. trồng rừng, mở rộng diện tích rừng ở toàn thế giới.
B. TRẮC NGHIỆM DẠNG 2
Câu 1: Cho đoạn thông tin sau:
Gió phơn hình thành và chuyển động song song với mặt đất. Khi bị núi chắn ngang thì gió phải vượt lên cao, lên tầng không khí loãng và lạnh hơn, khiến cho hơi nước ngưng tụ, gây mưa bên triền núi hứng gió và đồng thời làm gió giảm áp suất. Khi đã qua đỉnh núi thì gió trở thành một luồng khí khô hạ áp nên khi đi từ trên cao xuống, gặp không khí đặc hơn gió sẽ bị nén lại. Quá trình đó làm tăng nhiệt độ của gió (quá trình đoạn nhiệt trong nhiệt động lực học). 
a) Gió phơn có thể xuất hiện ở nhiều dạng địa hình khác nhau trên trái đất .
b) Ở sườn đón gió nhiệt độ thấp hơn sườn khuất gió (cùng độ cao). 
c) Ở sườn khuất gió thường không có mưa trong thời kì gió hoạt động.
d)  Dãy núi càng cao, thì khi xuống núi mức gia tăng nhiệt độ càng lớn và càng khô.
Câu 2: Cho đoạn thông tin: " Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp. Trong khi chuyển động, hướng gió chịu sự tác động của lực Coriolis làm lệch hướng gió. Ở bán cầu Bắc, hướng gió lệch về bên tay phải, ở bán cầu Nam hướng gió lệch về phía bên tay trái so với hướng chuyển động ban đầu.”
a) Gió Tín Phong thổi ở bán cầu Bắc có hướng Đông Bắc. 
b) Gió Tây ôn đới thổi ở bán cầu Nam có hướng Tây Nam. 
c) Gió mùa có hướng thay đổi theo mùa, không ổn định. 
d)   Gió địa phương có hướng thay đổi theo địa hình và theo đêm, ngày. 
Câu 3. Cho thông tin sau:
Trên trái Đất, lượng mưa phân bố không đều, có nơi mưa nhiều, nơi mưa ít, có nơi  nhiều năm không có mưa. Nguyên nhân do nhiều nhân  tố khác nhau ảnh hưởng đến lượng mưa từng khu vực
a) Khu vực mưa nhiều thường có áp thấp và dòng biển nóng đi qua. 
b) Khu vực mưa ít thường có hoạt động của gió mùa và nằm ven biển. 
c) Ở sườn đón gió biển lượng mưa nhiều hơn sườn khuất gió. 
d) Càng vào sâu trong lục địa  lượng mưa càng ít. 
Câu 4: Cho đoạn thông tin: " Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ và có sự xen kẽ giữa các vùng mưa nhiều và các vùng mưa ít. Ở mỗi một vùng theo chiều đông – tây lại có sự phân hoá thành những khu vực có lượng mưa khác nhau...”
a) Vùng có lượng mưa thấp nhất là hai vùng chí tuyến. 
b) Vùng ôn đới có lượng mưa cao hơn nhiều vùng cực. 
c) Lượng mưa ở các khu vực ven biển cao hơn khu vực nội địa. 
d) Lượng mưa ở sườn đón gió thấp hơn nhiều sườn khuất gió. 
[bookmark: _Hlk184138204]Câu 5: Cho đoạn thông tin: 
" Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa và đảo, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng. Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là chế độ nước. Chế độ nước chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm địa lí tự nhiên của nguồn cung cấp và bề mặt lưu vực.”
a) Lưu vực sông có diện tích càng lớn, chế độ nước sông càng ổn định. 
b) Nguồn cung cấp chủ yếu từ nước ngầm sẽ có chế độ nước sông ít thay đổi. 
c) Rừng cây trong lưu vực sông không ảnh hưởng đến chế độ nước sông. 
d) Chế độ nước sông ở các khu vực ôn đới thường phức tạp hơn ở nhiệt đới. 
Câu 6: Cho nhận định sau
	Hồ ở vùng đồng bằng như đồng bằng sông Hồng thường có dạng hình móng ngựa hay hình bán nguyệt.
a) Hồ là vũng trũng chứa nước trên Trái Đất. 
b) Hồ móng ngựa hình thành từ miệng núi lửa đã tắt. 
c) Hồ Tây Hà Nội là hồ móng ngựa. 
d) Hồ Tây hình thành tại các khúc uốn sông bị tách khỏi dòng chính, sau khi chuyển dòng. 
Câu 7: Cho thông tin sau
     Mực nước lũ của các sông ở miền Trung nước ta thường lên rất nhanh, lũ về đột ngột, gây hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống.
a) Chế độ nước sông miền Trung khá điều hoà. 
b) Lũ các sông miền Trung lên nhanh là do dặc điểm địa hình và mưa lớn . 
c) Nguồn cung cấp nước cho sông miền Trung chủ yếu là băng tuyết. 
d) Mùa lũ của sông miền Trung thường trùng với mùa mưa bão. 
Câu 8: Cho thông tin sau
	Đất là lớp vật chất mỏng bao phủ bề mặt các lục địa và đảo, được tạo thành do quá trình  phong hoá các loại đá. Đặc trưng cơ bản của đất là độ phì. Độ phì là khả năng đất cung cấp nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác (như nhiệt độ, không khí,...), thực vật sinh trưởng và phát triển.
a) Đất là một thành phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất.  
b) Đất là tư liệu sản xuất không thể thay thế của nông nghiệp. 
c) Thành phần cấu tạo nên đất chủ yếu là nước. 
d) Đặc trưng cơ bản nhất của đất là chất khoáng. 
[bookmark: _Hlk184220873]Câu 9 : Cho thông tin 
 Chè được trồng nhiều ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cà phê được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên do vùng này có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây chè và cà phê. 
a) Khí hậu là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố sinh vật. 
b) Đất tác động lớn đến sự phát triển và phân bố của thực vật. 
c) Khí hậu và đất đai của nước ta đa dạng nên cơ cấu cây trồng đa dạng. 
d) Tây Nguyên  có thể trồng được cà phê do có đất phù sa màu mỡ. 
Câu 10: Cho đoạn thông tin sau
“Để tránh nóng, động vật thường nấp vào bóng râm, vùi thân vào cát sâu, chui xuống hang, leo lên cây cao,.... Để tránh lạnh, động vật ẩn minh trong các hốc cây sống qua mùa lạnh, một số loài thay đổi chỗ ở theo mùa. Động vật ở xứ lạnh thường có lông dày, ở xứ nóng có ít lông”.
a) Mỗi loài sinh vật thích nghi với giới hạn nhiệt độ nhất định. 
b) Khí hậu ảnh hưởng đến sinh vật qua nhiệt độ và ánh sáng. 
c) Đối với động vật ánh sáng ảnh hưởng không đáng kể đến sự phát triển. 
d) Động vật đa dạng do khí hậu phân hoá đa dạng. 
C. TRẮC NGHIỆM DẠNG 3
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Lưu lượng dòng chảy tháng tại trạm A trên sông Vonga
(Đơn vị: m3/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu lượng
	215
	169
	150
	147
	275
	419
	560
	918
	1358
	1119
	561
	295


Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm A trên sông Vonga (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s).
Câu 2. Ở00Ở sườnỞ chân núi bên sườn đón gió, nhiệt độ không khí là 320C; đến độ cao 2500m thì nhiệt độ ở đỉnh núi lúc đó là bao nhiêu 0C	 
Câu 3. Cho nhiệt độ ở chân sườn đón gió ẩm là 25°C, nhiệt độ ở chân sườn khuất gió 35°C. Độ cao của ngọn núi sẽ là mét
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2022 tại Nam Định
(Đơn vị: °C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,1
	15,1
	22,5
	23,9
	26,4
	30,4
	29,9
	29,0
	28,1
	24,8
	24,9
	17,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biên độ nhiệt độ năm tại Nam Định năm 2020 là bao nhiêu °C. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của °C)

Câu 5. Cho bảng số liệu:
SỐ GIỜ NẮNG CỦA TRẠM QUY NHƠN NĂM 2022
(Đơn vị: Giờ)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Quy Nhơn
	194,6
	124,0
	241,8
	230,1
	246,0
	310,8
	248,9
	237,3
	197,0
	150,9
	157,2
	88,9


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính số giờ nắng trung bình của Quy Nhơn năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của giờ).
Câu 6. Biết tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,7 triệu ha, diện tích rừng tự nhiên là 10,1 triệu ha. Hãy cho biết tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên trong tổng diện tích rừng cả nước là bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)

Câu 7. Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG NĂM 2021 TẠI TRẠM QUAN TRẮC ĐÀ NẴNG
(Đơn vị: mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	34,7
	32,1
	14,6
	24,1
	2,1
	38,5
	12,5
	93,5
	800,4
	782,8
	271,0
	485,8


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính  lượng mưa  trung bình của Đà Nẵng  năm 2021(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mm)
Câu 8. Nhiệt độ nước biển ở bề mặt là 25°C. Nếu nhiệt độ giảm 0.5°C mỗi 10 mét độ sâu thì nhiệt độ ở độ sâu 100 mét là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của °C)
Câu 9. Một mẫu nước biển có độ mặn là 35‰. Nếu lấy 1 lít nước biển, khối lượng muối trong đó là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của gram  )
Câu 10. Một mẫu đất có khối lượng 500 gram, trong đó có 20% là chất hữu cơ. Khối lượng chất hữu cơ trong mẫu đất này là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của gram).
D. TỰ LUẬN 
Câu 1: Giải thích tại sao nhiệt độ trong tầng đối lưu, càng lên cao càng giảm?
Câu 2: Tại sao ở nước ta, vào mùa nóng bức người dân ở đồng bằng rất thích đi du lịch, nghỉ dưỡng ở những nơi có địa hình cao như Sa Pa và Đà Lạt. 
Câu 3: Các vùng khô hạn trên Trái Đất được hình thành như thế nào?
Câu 4. Tại sao bảo vệ nguồn nước ngọt là yêu cầu cấp bách của tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay?
Câu 5. Tại sao trên Trái Đất có nhiều loại đất khác nhau.
Câu 6. Trình bày đặc điểm phân bố nhiệt độ trên Trái Đất.
Câu 7. Trình bày vai trò của biển đối với kinh tế - xã hội nước ta.

………………………HẾT…………………………

	ĐỀ MINH HỌA
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.  Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở
A. bán cầu Tây.	B. đại dương.	C. lục địa.	D. bán cầu Đông.
Câu 2. Từ xích đạo về cực có
A. nhiệt độ trung bình năm giảm, biên độ nhiệt độ năm tăng.
B. biên độ nhiệt độ năm tăng, nhiệt độ trung bình năm tăng.
C. góc chiếu của tia bức xạ mặt trời tăng, nhiệt độ hạ thấp.
D. nhiệt độ hạ thấp, biên độ nhiệt độ trung bình năm giảm.
Câu 3.  Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?
A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.	B. Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến.
C. Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới.	D. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.
Câu 4.  Nhiệt độ không khí không thay đổi theo
A. độ cao địa hình.		B. độ dốc địa hình.
C. hướng  phơi sườn núi.		D. hướng dãy núi.
Câu 5. Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước ở
A. biển, đại dương; nước ngầm; băng tuyết; nước sông, suối, hồ.
B. biển, đại dương; nước trên lục địa; hơi nước trong khí quyển, 
C. sông, suối, hồ; nước ngầm; nước trong các biển và đại dương.
D. sông, suối, hồ; băng tuyết; nước trong các đại dương, hơi nước.
Câu 6. Nhiệt độ nước biển phụ thuộc vào nhiệt độ của
A. không khí. 	B. đất liền. 	C. đáy biển.	D. bờ biển.
Câu 7. Thủy quyển không phân bố ở đâu trên Trái Đất?
A. Trong khí quyển     	B. Trong nhân Trái Đất    	C. Trong cơ thể sinh vật 	D. Trong thạch quyển
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với sinh quyển?
A. Giới hạn dưới của đại dương đến nơi sâu nhất.
B. Ranh giới trùng hoàn toàn với lớp vỏ Trái Đất.
C. Ranh giới trùng hợp với toàn bộ lớp vỏ địa lí.
D. Giới hạn ở trên là nơi tiếp giáp với tầng ô dôn.
Câu 9. Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng vật của đất?
A. Đá mẹ. 	B. Khí hậu. 	C. Sinh vật. 	D. Địa hình. 
Câu 10. Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có
A. toàn bộ sinh vật sinh sống.	B. tất cả sinh vật và thổ nhưỡng.
C. toàn bộ động vật và vi sinh vật.	D. toàn bộ thực vật và vi sinh vật.
Câu 11. Thành phần chính trong không khí là khí
A. Nitơ. 	B. Ô xi. 	C. Cacbonic. 	D. Hơi nước. 
Câu 12. Ở địa hình núi cao, sườn đón gió là sườn có lượng mưa
A. nhiều. 	B. ít mưa. 	C. không mưa.	D. khô ráo. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d)
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau:
“Biển, đại dương có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; là nơi cung cấp tài nguyên sinh vật, tài nguyên khoáng sản, nguồn năng lượng; có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành hàng hải, du lịch; là môi trường sống có nhiều tác động tích cực đối với sức khoẻ con người”.
a. Khoáng sản quý giá do biển mang lại là dầu khí. 
b. Về mặt môi trường biển và đại dương giúp điều hoà khí hậu. 
c. Con người cần khai thác biển và đại dương theo hướng phát triển bền vững .
d. Năng lượng tái tạo từ biển là mặt trời và địa nhiệt. 
Câu 2. Cho hình ảnh sau sau:
ê[image: ]
e[image: ]

a. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thủy triều là lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời.
b. Vào ngày “triều kém,” lực hấp dẫn không cộng hưởng mà triệt tiêu nhau một phần, làm giảm biên độ thủy triều. 
c. Phát triển năng lượng thủy triều góp phần đẩy mạnh kinh tế biển. 
d. Hiện tượng "triều kém" thường xảy ra vào thời điểm trăng non hoặc trăng tròn. 
III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Câu 1. Ở00Ở sườnỞ chân núi bên sườn đón gió, nhiệt độ không khí là 320C; đến độ cao 2500m thì nhiệt độ ở đỉnh núi lúc đó là bao nhiêu 0C	
Câu 2. Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG NĂM 2021 TẠI TRẠM QUAN TRẮC ĐÀ NẴNG
(Đơn vị: mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	34,7
	32,1
	14,6
	24,1
	2,1
	38,5
	12,5
	93,5
	800,4
	782,8
	271,0
	485,8


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng lượng mưa của Đà Nẵng  năm 2021 là bao nhiêu mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 3. Cho bảng số liệu
Lưu lượng dòng chảy tại trạm Đồng Tâm trên sông Gianh
(Đơn vị: m³/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu lượng
	27,7
	19,3
	17,5
	10,7
	28,7
	36,7
	40,6
	58,4
	185,0
	178,0
	94,1
	43,7


Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng lưu lượng dòng chảy mùa lũ năm tại trạm Đồng Tâm trên sông Gianh là bao nhiêu m³/s (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 4. Cho biểu đồ sau
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
 Cân bằng ẩm của Huế cao hơn thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu mm? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
PHẦN B: TỰ LUẬN
Câu 1. (2 điểm)  Vì sao phải bảo vệ nguồn nước ngọt? Ở địa phương em đã có các biện pháp nào để bảo vệ nguồn nước?
Câu 2. (1 điểm)  Sinh quyển có vai trò như thế nào đến quá trình hình thành đất?
					
…………………HẾT……………….
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